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1. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
	STT
	Nội dung
	Diện tích (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản
lý sử dụng
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	a
	Trụ sở chính
	
	
	
	

	b
	Phân hiệu tại...
	
	
	
	

	c
	Cơ sở 2 tại...
	
	
	
	

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ
đào tạo, nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	a
	Trụ sở chính
	
	
	
	

	b
	Phân hiệu tại...
	
	
	
	

	c
	Cơ sở 2 tại...
	
	
	
	


2. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 
	STT
	Tên
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Phòng thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xưởng thực tập...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhà tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hội trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Phòng học...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Phòng học đa phương tiện
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thư viện...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm học liệu...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Các phòng chức  năng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
3. Công khai tài chính năm học 2019-2020
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Học phí
01 SV/năm
	Dự kiến học phí/1SV của một khóa học

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình 
đại trà năm học 2019-2020
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	KH Tự nhiên
	triệu đồng/năm
	
	

	
	
	KH Xã hội
	triệu đồng/năm
	
	

	2
	Thạc sỹ
	KH Tự nhiên
	triệu đồng/năm
	
	

	
	
	KH Xã hội
	triệu đồng/năm
	
	

	3
	Đại học
	KH Tự nhiên
	triệu đồng/năm
	
	

	
	
	KH Xã hội
	triệu đồng/năm
	
	

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình 
khác năm học 2019-2020
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	triệu đồng/năm
	
	

	2
	Thạc sỹ
	triệu đồng/năm
	
	

	3
	Đại học
	triệu đồng/năm
	
	

	4
	Dự bị Đại học
	triệu đồng/năm
	
	

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học 
năm học 2019-2020
	
	
	

	1
	Tiến sỹ
	triệu đồng/năm
	
	

	2
	Thạc sỹ
	triệu đồng/năm
	
	

	3
	Đại học
	triệu đồng/năm
	
	

	IV
	Tổng thu năm 2018
	tỷ đồng
	
	

	1
	Từ ngân sách
	tỷ đồng
	
	

	2
	Từ học phí, lệ phí
	tỷ đồng
	
	

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	tỷ đồng
	
	

	4
	Từ nguồn khác
	tỷ đồng
	
	


                                                               
            							TRƯỞNG PHÒNG


Các biểu mẫu tải về tại địa chỉ: http://husc.hueuni.edu.vn, Chuyên mục Tải file, biểu mẫu 3 công khai

